
Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

được giao

Tổng số đã

phân bổ

Trường 

Mầm 

Non 

Cẩm Tú

Trường 

Mầm 

non Sen 

Hồng

Trường 

Mầm 

non Hoa 

Đào

Trường 

MN Tân 

Tạo

Trường 

MN Trúc 

Đào

Trường 

MN 

Hoàng 

Anh

Trường 

MN Hoa 

Hồng

Trường 

Mầm 

non 19/5

Trường 

MN 

Hương 

Sen

Trường 

MN Ánh 

Mai

Trường 

MN Hoa 

phượng

Trường 

Mầm 

non 30/4

Trường 

Mầm 

non Bình 

Trị Đông

Trường 

MN Hoa 

Phượng 

Vỹ

Trường 

Mầm 

non Mai 

Vàng

Trường 

MN Đỗ 

Quyên

Trường 

MN Bình 

Trị Đông 

B

Trường 

MN 

20/10

Trường 

MN Tân 

Tạo A

Trường 

MN Cát 

Đằng

Trường 

MN 

Hồng 

Ngọc

Trường 

MN 

Thiên 

Tuế

Trường 

MN Dạ 

Lý 

Hương

Trường 

MN 

Thiết 

Mộc Lan

Trường 

MN 

Nguyệt 

Quế

Trường 

TH Tân 

Tạo

Trường 

TH Tân 

Tạo A

Trường 

TH An 

Lạc 1

Trường 

TH An 

Lạc 2

Trường 

Tiểu học 

An Lạc 3

Trường 

Tiểu học 

Bình 

Thuận

Trường 

TH Lê 

Trọng 

Tấn

Trường 

Tiểu học 

Bình Trị 

Đông

Trường 

TH Bình 

Trị Đông 

A

Trường 

Tiểu học 

Bình Trị 

1

Trường 

TH Bình 

Trị 2

Trường 

TH Bình 

Hưng 

Hòa 1

Trường 

TH Bình 

Hưng 

Hòa 

Trường 

Tiểu học 

Lê Công 

Phép

Trường 

TH Bình 

Long

Trường 

Tiểu học 

Bình 

Tân

Trường 

TH Kim 

Đồng

Trường 

TH Phù 

Đổng

Trường 

TH Ngô 

Quyền

Trường 

TH Trần 

Văn Ơn

Trường 

Tiểu học 

Lê Quý 

Đôn

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí - - - - - - - 

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước - - - - - - - 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 150.753 150.753 458 415 445 648 838 925 817 1.257 1.658 180 461 167 433 556 272 797 714 298 754 432 473 274 336 396 43 2.731 2.333 2.919 1.770 1.279 2.328 1.979 3.447 1.167 4.159 3.746 0 2.129 1.864 1.457 3.468 3.737 2.505 3.554 2.276 2.056

I Điều chỉnh dự toán do tăng lương cơ sở 87.530 87.530 538 638 405 546 680 601 527 547 876 253 726 329 467 481 212 599 549 299 370 385 507 432 322 341 0 1.802 1.455 1.982 1.151 837 1.426 1.738 2.039 848 2.491 2.319 0 1.658 1.207 1.034 1.912 2.157 1.550 2.555 1.396 1.430

1 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 7.438 7.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.438 7.438

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 75.550 75.550 538 638 405 546 680 601 527 547 876 253 726 329 467 481 212 599 549 299 370 385 507 432 322 341 0 1.802 1.455 1.982 1.151 837 1.426 1.738 2.039 848 2.491 2.319 0 1.658 1.207 1.034 1.912 2.157 1.550 2.555 1.396 1.430

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 75.550 75.550 538 638 405 546 680 601 527 547 876 253 726 329 467 481 212 599 549 299 370 385 507 432 322 341 1.802 1.455 1.982 1.151 837 1.426 1.738 2.039 848 2.491 2.319 0 1.658 1.207 1.034 1.912 2.157 1.550 2.555 1.396 1.430

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 3.804 3.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.804 3.804

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

4 Chi bảo đảm xã hội  20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

4.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 20 20

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 430 430

5.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

6 Chi an ninh - quốc phòng 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 288 288

6.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0

II Điều chỉnh bổ sung dự toán quỹ tiền thưởng 20.770 20.770 121 141 123 92 141 128 113 118 195 55 167 76 104 107 44 139 123 65 88 84 118 102 72 77 43 400 325 388 227 189 302 351 438 154 535 507 0 363 267 229 427 477 336 572 300 313

1 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 2.546 2.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.546 2.546

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 17.112 17.112 121 141 123 92 141 128 113 118 195 55 167 76 104 107 44 139 123 65 88 84 118 102 72 77 43 400 325 388 227 189 302 351 438 154 535 507 0 363 267 229 427 477 336 572 300 313

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 17.112 17.112 121 141 123 92 141 128 113 118 195 55 167 76 104 107 44 139 123 65 88 84 118 102 72 77 43 400 325 388 227 189 302 351 438 154 535 507 0 363 267 229 427 477 336 572 300 313

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 889 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 889 889

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

4.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 132 132

5 Chi an ninh - quốc phòng 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

5.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 91 91

III

Điều chỉnh tăng kinh phí thực hiện khoán quỹ phụ 

cấp của người hoạt động không chuyên trách ở khu 

phố, ấp theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND do 

tăng lương cơ sở

11.428 11.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 11.428 11.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 11.428 11.428

IV
Điều chỉnh tăng dự toán chi thu nhập tăng thêm do 

tăng lương cơ sở
31.025 31.025 -201 -364 -83 10 17 196 177 592 587 -128 -432 -238 -138 -32 16 59 42 -66 296 -37 -152 -260 -58 -22 0 529 553 549 392 253 600 -110 970 165 1.133 920 0 108 390 194 1.129 1.103 619 427 580 313

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 26.780 26.780 -201 -364 -83 10 17 196 177 592 587 -128 -432 -238 -138 -32 16 59 42 -66 296 -37 -152 -260 -58 -22 0 529 553 549 392 253 600 -110 970 165 1.133 920 0 108 390 194 1.129 1.103 619 427 580 313

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 26.780 26.780 -201 -364 -83 10 17 196 177 592 587 -128 -432 -238 -138 -32 16 59 42 -66 296 -37 -152 -260 -58 -22 529 553 549 392 253 600 -110 970 165 1.133 920 0 108 390 194 1.129 1.103 619 427 580 313

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 2.034 2.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.034 2.034

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  2.067 2.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.067 2.067

4 Chi an ninh - quốc phòng 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

4.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 144 144

II Nguồn vốn viện trợ 0 0

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số                      /QĐ-UBND ngày              tháng           năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân )

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

(Nguồn cải cách tiền lương và chế độ tiền thưởng)

Đvt: triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN



Số 

TT 
Nội dung

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Điều chỉnh dự toán do tăng lương cơ sở

1 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

3.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

4 Chi bảo đảm xã hội  

4.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

4.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

5.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

5.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

6 Chi an ninh - quốc phòng

6.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

6.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

II Điều chỉnh bổ sung dự toán quỹ tiền thưởng

1 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

3.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

4.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

4.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

5 Chi an ninh - quốc phòng

5.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

5.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III

Điều chỉnh tăng kinh phí thực hiện khoán quỹ phụ 

cấp của người hoạt động không chuyên trách ở khu 

phố, ấp theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND do 

tăng lương cơ sở

1 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

IV
Điều chỉnh tăng dự toán chi thu nhập tăng thêm do 

tăng lương cơ sở
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

3.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

4 Chi an ninh - quốc phòng

4.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

4.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

II Nguồn vốn viện trợ

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số                      /QĐ-UBND ngày              tháng           năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân )

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

(Nguồn cải cách tiền lương và chế độ tiền thưởng)

Trường 

Tiểu học 

Lạc 

Hồng

Trường 

Tiểu học 

Bùi Hữu 

Nghĩa

Trường 

Tiểu học 

Lương 

Thế 

Vinh

Trường 

Tiểu học 

Hoàng 

Văn Thụ

Trường 

TH Đinh 

Công 

Tráng

Trường 

TH Trần 

Cao Vân

Trường 

TH 

Nguyễn 

Công 

Trứ

Trường 

TH 

Huỳnh 

Thúc 

Kháng

Trường 

THCS 

Bình 

Hưng 

Hòa

Trường 

THCS 

Bình Trị 

Đông

Trường 

THCS 

Bình Trị 

Đông A

Trường 

THCS 

Tân Tạo

Trường 

THCS 

Bình 

Tân

Trường 

THCS 

Lê Tấn 

Bê

Trường 

THCS 

Hồ Văn 

Long

Trường 

THCS 

An Lạc

Trường 

THCS 

Lý 

Thường 

Kiệt

Trường 

THCS 

Trần 

Quốc 

Toản

Trường 

THCS 

Huỳnh 

Văn 

Nghệ

Trường 

THCS 

Tân Tạo 

A

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Trãi

Trường 

THCS 

Lạc 

Long 

Quân

Trường 

THCS 

Bình Trị 

Đông B

Trường 

Chuyên 

Biệt 

Bình 

Tân

TT 

GDNN-

GDTX

Trung 

tâm 

Văn 

hóa - 

TDTT

Nhà 

thiếu 

nhi

Trung 

tâm y tế

Văn 

phòng 

UBND

Phòng 

Nội vụ

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch

Phòng 

Văn hóa 

và 

Thông 

tin

Phòng 

Lao 

động 

Thương 

binh xã 

hội

Phòng 

Kinh tế

Phòng 

Quản lý 

Đô thị

Phòng 

Tài 

nguyên 

Môi 

trường

Phòng 

Tư pháp

Phòng 

Giáo 

dục Đào 

tạo

Thanh 

tra

Phòng Y 

tế

UBND 

Phường 

An Lạc

UBND 

Phường 

An Lạc 

A

UBND 

Phường 

Bình Trị 

Đông

UBND 

Phường 

Bình Trị 

Đông A

UBND 

Phường 

Bình Trị 

Đông B

UBND 

Phường 

Bình 

Hưng 

Hòa

UBND 

Phường 

Bình 

Hưng 

Hòa A

UBND 

Phường 

Bình 

Hưng 

Hòa B

UBND 

Phường 

Tân Tạo

UBND 

Phường 

Tân Tạo 

A

Ủy ban 

mặt trận 

tổ quốc

Quận 

đoàn

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ

Hội cựu 

chiến 

binh

Hội chữ 

thập đỏ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.662 548 1.209 793 64 36 92 60 3.267 3.896 4.472 2.395 2.328 2.396 2.495 2.405 3.874 3.737 4.769 2.792 4.538 4.687 85 1.123 768 2.837 -208 6.727 680 299 635 219 258 270 808 477 258 472 269 152 1.913 1.087 1.845 1.205 1.051 1.813 2.145 1.913 1.947 1.576 250 89 147 156 21

1.069 503 653 648 0 0 0 0 1.767 2.136 1.919 1.353 1.645 1.521 1.556 1.437 2.023 2.205 3.030 1.655 2.503 1.975 0 725 610 409 21 3.804 521 235 371 165 198 216 589 374 205 376 221 115 185 398 458 183 161 465 482 471 411 438 207 46 110 134 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 235 371 165 198 216 589 374 205 376 221 115 152 373 431 151 135 425 455 439 375 408 207 46 110 134 11

521 235 371 165 198 216 589 374 205 376 221 115 152 373 431 151 135 425 455 439 375 408 207 46 110 134 11

1.069 503 653 648 0 0 0 0 1.767 2.136 1.919 1.353 1.645 1.521 1.556 1.437 2.023 2.205 3.030 1.655 2.503 1.975 0 725 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.069 503 653 648 1.767 2.136 1.919 1.353 1.645 1.521 1.556 1.437 2.023 2.205 3.030 1.655 2.503 1.975 725 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12 0 4 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

409 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 25 27 32 26 28 27 28 32 30 0 0 0 0 0

33 25 27 32 26 28 27 28 32 30

227 113 149 145 64 36 92 60 397 470 433 315 373 352 359 319 471 492 693 391 579 470 85 133 158 126 6 889 159 64 264 54 60 54 219 103 53 96 48 37 126 113 130 127 119 133 135 133 125 130 43 43 37 22 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 64 264 54 60 54 219 103 53 96 48 37 116 105 121 118 110 124 126 124 115 121 43 43 37 22 10

159 64 264 54 60 54 219 103 53 96 48 37 116 105 121 118 110 124 126 124 115 121 43 43 37 22 10

227 113 149 145 64 36 92 60 397 470 433 315 373 352 359 319 471 492 693 391 579 470 85 133 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 113 149 145 64 36 92 60 397 470 433 315 373 352 359 319 471 492 693 391 579 470 85 133 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 9 9 9 9 9 9 10 9 0 0 0 0 0

10 8 9 9 9 9 9 9 10 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 576 1.232 874 745 1.218 1.505 1.294 1.380 988 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 576 1.232 874 745 1.218 1.505 1.294 1.380 988 0 0 0 0 0

1.616 576 1.232 874 745 1.218 1.505 1.294 1.380 988

366 -68 407 0 0 0 0 0 1.103 1.290 2.120 727 310 523 580 649 1.380 1.040 1.046 746 1.456 2.242 0 265 0 2.302 -235 2.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 25 21 26 -3 23 15 31 20 0 0 0 0 0

366 -68 407 0 0 0 0 0 1.103 1.290 2.120 727 310 523 580 649 1.380 1.040 1.046 746 1.456 2.242 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

366 -68 407 1.103 1.290 2.120 727 310 523 580 649 1.380 1.040 1.046 746 1.456 2.242 265

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.302 -235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.302 -235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 25 21 26 -3 23 15 31 20 0 0 0 0 0

-14 0 25 21 26 -3 23 15 31 20
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